3. ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Hai thanh sắt có thể tích lần lượt là 23cm3 và 19 cm3 . Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam, thanh thứ nhất nặng là: 
A.  266gam.		B. 322gam .			C.  232gam . 		D.  626gam.
Câu 2. Kết quả tìm hiểu về sở thích đọc các loại sách ở một thư viện trường học được cho bởi bảng thống kê sau:
	Loại sách
	Sách truyện tranh
	Sách tiểu thuyết
	Sách khoa học
	Sách nấu ăn

	Số học sinh
trong lớp 7A
	22
	5
	10
	3


                                            Bảng 1
Dữ liệu ở  Bảng 1 đại diện cho sở thích đọc sách truyện của đối tượng học sinh  nào trong trường?
A. Học sinh toàn trường.                 B. Học sinh khối 7.           
C. Học sinh lớp 7A.                         D. Học sinh nữ của trường.
Câu 3: Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có 4 lớp là 7A, 7B, 7C, 7D. Mỗi lớp có 40 học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp 7 đăng ký tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mỗi học sinh chỉ đăng ký tham quan đúng một bảo tàng, bạn Thảo lập biểu đồ cột kép ở Hình 1 biểu diễn số lượng học sinh đăng ký tham quan hai Bảo tàng trên của từng lớp.
[image: ][image: ]
                                                                                             Hình 1
Câu 4 : Căn cứ vào biều đồ Hình 1, Số học sinh muốn tham quan bảo tàng lịch sử Quốc gia của lớp 7D là:
    A. 40                      B. 25                          C.20                     D.15
Quan sát  bảng 2 dưới đây: số liệu về tật ở mắt ( cận thị) của khối 9 của một trường THCS tính từ năm học lớp 6 ( Kiểm tra vào đầu các năm học) như sau
	Năm học
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	Số HS
	15
	18
	19
	25


                                                                 Bảng 2
 Câu 5:  Tỉ số % của số học sinh bị cận thị của năm lớp 7 đối với số học sinh bị cận thị của năm lớp  6  trong bảng 2  là: 
       A. 180 %               B. 150%                       C. 120 %                 D. 83%
 Câu 6:  Dựa  vào bảng 2  sau một năm học, lớp tăng thêm  số  học sinh cận thị nhiều nhất  là:
       A. Lớp 9             B. Lớp 8                 C. Lớp 7                       D. Lớp 6
Câu 7: Gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Biến cố “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là chẵn” là biến cố:
A.Chắc chắn	B.Không thể		C. Ngẫu nhiên	D.Không chắc chắn
Câu 8: Từ các  số 1, 2, 4, 6, 8, 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số không phải số nguyên tố là


A. . 	B.	C. 	D. 1
Câu 9. Cho ba điểm A,B,C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm H. Khi đó
A. AH < BH           B. AH > BH           C. AH < AB               D. AH = BH

Câu 10. Cho tam giác MNP có  Kẻ MH vuông góc với NP tại H. Chọn đáp án đúng là       A. MN > MP                 B.NH = HP           C. NH > HP          D. NH < HP
Câu 11. Bộ ba số nào là độ dài ba cạnh của một tam giác?


    A. 		B. 	


    C.     	                                D. 
	
	
	


Câu 12. Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng  64° thì số đo góc ở đáy là
      A. 58°                     B. 54°                         C. 72°                      D. 90°
PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài  1 (0,5 điểm) :Tìm x trong tỉ lệ thức sau:  
 Bài 2 (1,0 điểm):Đội múa có 2 bạn nam và 8 bạn nữ, Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn (biết khả năng được chọn của mỗi bạn là như nhau). Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nam.
Bài 3 ( 1,5 điểm):Biểu đồ cột kép ở Hình 10 biểu diễn số lượng học sinh lớp 7A và 7B có nhà nằm ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc của trường học
[image: ]
a) Lập bảng số liệu thống kê số lượng học sinh lớp 7A và 7B có nhà nằm ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc của trường học theo mẫu sau:
	Hướng
	Đông
	Tây
	Nam
	Bắc

	Lớp 7A
	
	
	
	

	Lớp 7B
	
	
	
	


b) Có 15 bạn trong hai lớp 7A và 7B thường nói với nhau rằng: trong những ngày nắng, mỗi lần đi thẳng từ nhà đến trường vào buổi sáng hay bị chói mắt vì Mặt trời chiếu vào mắt. Em có biết vì sao các bạn nói vậy hay không ?
Bài 4 (3điểm):Cho ΔABC cân tại A và D là trung điểm của BC. Gọi E là trung điểm của AC, trên tia đối của tia EB lấy điểm M sao cho EM = EB.
a) Chứng minh ΔABD = ΔACD
b) Chứng minh rằng AM = 2.BD
c) Chứng minh MD > MA.


Bài 5 ( 1 điểm) :Cho . Chứng tỏ M < 
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Bạn Thảo đã biểu diễn nhầm số 

liệu của một lớp là 

A. 7A                  

B.7B               

C. 7C                  

D.7D 
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